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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN VĨNH LỢI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                       
                     

Bản án số: 73/2021/DS-ST 

Ngày: 30 – 9 – 2021 
V/v                     

tín     . 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm   á  - C ủ tọ    iê  tò : Bà        n    ả  

Cá  Hội t ẩm   ân dân:   

1. Ông        n  á  

2. Ông Đà    n  ĩn  

- Thư ký phiên tòa: Ông      n   n     , là   ư ký  ò  án n ân dân    ện 

 ĩn  Lợi,  ỉn  B c Liê . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Bà      n        c Hân- Kiể  sá  viên. 

Ngày 30 tháng 9 n   2021,   i t ụ sở  ò  án n ân dân    ện  ĩn  Lợi xé  xử 

sơ   ẩ  c n  k  i vụ án dân s    ụ lý số 97/2021/TLST –D  n à  01   án  6 n   

2021 về “   n  c ấp  ợp   n   ín dụn ”,   e  Q  ế    n   ư  vụ án    xé  xử số 

96/2021/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 8 n   2021  iữ  các  ươn  s : 

1.     ên  ơn: N  n h n  Thươn  mại Cổ phần A. 

 Đ   c ỉ   ụ sở c ín :  ườn  X,   ườn  Y, Qu n Z,   àn  p ố  à   i. 

   ười   i diện  ợp p áp   e  ủ  q  ền: Ôn    ần   , sin  n   1989, là 

chuyên viên   ân  àn    ươn    i Cổ p ần A- C i n án  B c Liê ;     c ỉ:  ườn  

M, P ườn  N,   àn  p ố H,  ỉn  B c Liê ,   e  v n bản ủ  q  ền số 

384A/2021/QĐ-Lien ie   s B nk.BL n à  31   án  3 n   2021), (có  ơn xin vắn  

 ặ ). 

2. B   ơn: Ôn  B, sin  n   1988  

Đ   c ỉ: Ấp G, xã H,    ện  ,  ỉn  B c Liê , (vắn   ặ ).   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  i        i  i        12 t á   4  ăm 2021      i    i t i  ò  á , n   ê  

      â              m i C       A,     i   i  i         á  t    ủ         ủ  

    ê     , ông         t        : Vào ngày 20 tháng 01 n   2020, ông B ký  ợp 

  n   ín dụn  với   ân  àn    ươn    i Cổ p ần B - C i n án  B c Liê , với   n 

 ức   ấ  c i số  iền v   30.000.000   n ,  ục  íc  v    iê  dùn , lãi s ấ  

13,2%/n  ,   ời   n cấp là 11   án ,  ốc và lãi   ả   n  kỳ  àn    án . Đến n à  21 

  án  12 n   2020, ông B  ã n  n  ủ số  iền 30.000.000   n .   ưn   ừ n à  22 

  án  12 n   2020 c    ến n  , ông B k  n    ả nợ  ún    n, p á  sin  nợ q á   n, 
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vi p     ợp   n  n iề  lần.   ân  àn   ã n iề  lần liên  ệ với ông B, s    ó ông B 

c   kế  n ưn  k  n     c  iện.       ân  àn  k ởi kiện  ê  cầ  ông B   ả  iền 

 ốc 30.000.000   n  và  iền lãi      ín   ến n à  30   án  9 n   2021 là 9.727.135 

  n ,    n   ó lãi    n    n là 3.743.922   n , lãi q á   n là 5.983.213   n , và  iền 

lãi p á  sin   ừ n à  01   án  10 n   2021  ến k i    n    án x n  nợ,   e  lãi s ấ  

   n   ợp   n   ín dụn   ã ký kế .  

Đối với  ê  cầ  k ởi kiện củ  n   ên  ơn, b   ơn ông B  ừ k i  ò  án   ụ 

lý vụ án  ến k i  ở p iên  ò  xé  xử, ông B  ã  ược  ò  án   iệ    p  ợp lệ 

n ưn  k  n   ến  ò  án  ể   ìn  bà  ý kiến,  ò  án có  ến n à ông B n ưn  

k  n  lấ  lời k  i  ược d  ông B k  n  có ở n à nên  ò  án k  n  có lời k  i 

củ  ông B. D   ó,  ò  án c n cứ và  các  ài liệ  c ứn  cứ d  Ngân hàng c n  cấp 

và d   ò  án        p  ể  iải q  ế  vụ án   e  q     n  củ  p áp l   . 

Đ i diện  iện kiể  sá  n ân dân    ện  ,  ỉn  B c Liê    ìn  bà  việc  uân 

  e  p áp l    củ   ò  án:  ừ k i   ụ lý c    ến p iên  ò  xé  xử sơ   ẩ ,  ò  án  ã 

   c  iện  ún  q     n  củ  B  l     ố  ụn  dân s .     ên  ơn  ã    c  iện  ầ  

 ủ q  ền và n  ĩ  vụ  ố  ụn   ược q     n    i Điề  70, 71 B  l     ố  ụn  dân s ; 

b   ơn c ư     c  iện  ầ   ủ các q  ền và n  ĩ  vụ  ố  ụn   ược q     n    i các 

Điề  70, 72 B  l     ố  ụn  dân s .  

 ề n i d n : Đề n      i   n  xé  xử c ấp n  n  ê  cầ  k ởi kiện củ    ân 

 àn    ươn    i Cổ p ần A, b  c  n  B p ải có n  ĩ  vụ    n    án c     ân 

 àn  số  iền  ốc 30.000.000   n  và  iền lãi      ín   ến n à  30   án  9 n   2021 

là 9.727.135   n ,    n   ó lãi    n    n là 3.743.922   n , lãi q á   n là 5.983.213 

  n , và  iền lãi p á  sin   ừ n à  01   án  10 n   2021  ến k i    n    án x n  

nợ,   e  lãi s ấ     n   ợp   n   ín dụn   ã ký kế .  ề án p í, ông B p ải c      e  

q     n  củ  p áp l   . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề   ẩ  q  ền xé  xử: Ngân hàng   ươn    i Cổ p ần A n p  ơn k ởi 

kiện  ê  cầ  ông B    n    án  iền nợ cho Ngân hàng theo  ợp   n   ín dụn  số 

HDTD920202074 n à  20   án  01 n   2020  iữ    ân  àn    ươn    i Cổ p ần 

A C i n án  B c Liê  với  n  B, là    n  c ấp  ợp   n   ín dụn    e  q     n  

k  ản 3 Điề  26 B  l     ố  ụn  dân s . C n cứ vào  ợp   n   ín dụn  số 

HDTD920202074   ể  iện     c ỉ củ  ông B   i ấp G, xã H,    ện  ,  ỉn  B c Liê . 

  i biên bản xác  in  n à  07   án  9 n   2021, ông S và bà Ph là c    ẹ      củ  

ông B xác   n  ông B vẫn còn sin  sốn    i n à củ   n  bà   i     c ỉ ấp G, xã H, 

   ện  ,  ỉn  B c Liê . D  v  , Tò  án n ân dân    ện  ĩn  Lợi   ụ lý,  iải q  ế  

là  ún    ẩ  q  ền   e  q     n   iể    k  ản 1 Điề  35,  iể    k  ản 1 Điề  39 

củ  B  l     ố  ụn  dân s . 

[2]  ề  ố  ụn : B   ơn  ng B  ã  ược  ốn       ợp lệ các v n bản  ố  ụn , 

q  ế    n   ư  vụ án    xé  xử, q  ế    n    ãn củ   ò  án n ưn  ông B vắn   ặ  

k  n     lý d , n ười   i diện  ợp p áp t e  ủ  q  ền củ  n   ên  ơn là  n    ần 

Tr có  ơn  ê  cầ   ò  án  iải q  ế  vắn   ặ .   i   n  xé  xử  iến  àn  xé  xử 
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vắn   ặ  n   ên  ơn và b   ơn   e  q     n    i k  ản 2 Điề  227, k  ản 1 và 

k  ản 3 Điề  228 củ  B  l     ố  ụn  dân s .  

[3]  ề n i d n : C n cứ vào  ợp   n   ín dụn  số  D D920202074 n à  20 

  án  01 n   2020  iữ    ân  àn    ươn    i Cổ p ần A C i n án  B c Liê  với 

ông B,   ể  iện  n  B có v    iền   ân  àn    ươn    i Cổ p ần A C i n án  B c 

Liê  với số  iền 30.000.000   n ,   ời   n 11   án ,  ừ n à  21   án  01 n   2020 

 ến n à  20   án  12 n   2020, lãi s ấ    ấ  c i là 13,2%/n  .  ừ  ó, có cơ sở xác 

  n   iữ    ân  àn    ươn    i Cổ p ần A với ông B p á  sin   i   d c  v    iền. 

[4]     ên  ơn Ngân hàng   ươn    i Cổ p ần A c    ằn   ừ k i ký  ợp 

  n   ín dụn   ến n à  21   án  12 n   2020,   ân  àn    ươn    i Cổ p ần A 

C i n án  B c Liê   ã  iải n ân cho ông B và ông B  ã n  n  ủ số  iền  ốc 

30.000.000   n  n ưn   ừ n à  22   án  12 n   2020, ông B c ư     n    án nợ 

 ốc 30.000.000   n  c     ân  àn . Q á   ìn   iải q  ế  vụ án, ông B không cung 

cấp c ứn  cứ c ứn   in  về số  iền còn nợ củ  ông B   i   ân  àn    i Cổ p ần A 

C i n án  B c Liê .  ừ  ó, có c n cứ xác   n  ông B còn nợ Ngân hàng   ươn  

  i Cổ p ần A số  iền  ốc 30.000.000   n . C n cứ k  ản 1 Điề  466 B  l    Dân 

s ,   i   n  xé  xử c ấp n  n  ê  cầ  k ởi kiện củ    ân  àn    ươn    i Cổ 

p ần A về  ê  cầ  ông B    n    án số  iền  ốc 30.000.000   n , b  c ông B p ải 

có n  ĩ  vụ    n    án c     ân  àn    ươn    i Cổ p ần A số  iền  ốc 

30.000.000   n . 

[5]  ề  iền lãi,   e   ục 2.2 và 2.7 Điề  2 củ   ợp   n   ín dụn  nê    ên,   ể 

 iện  iữ    ân  àn    i Cổ p ần A C i n án  B c Liê  với  n  B   ỏ      n lãi 

s ấ    ấ  c i là 13,2%/n   (bằn  1,1%/  án ) và lãi q á   n bằn  150% lãi s ấ  c   

v      n    n. Xé    ấ , lãi s ấ    ỏ      n p ù  ợp q     n    i k  ản 1 Điề  468 

và  iể  b k  ản 5 Điề  466 B  l    Dân s  nên   i   n  xé  xử c ấp n  n lãi s ấ  

c   v   củ    ân  àn    i Cổ p ần A.   e  bản  kê  ín  lãi d    ân  àn    i Cổ 

p ần A c n  cấp,   ể  iện  iền lãi      ín   ến n à  30   án  9 n   2021  à ông B 

còn nợ là 9.727.135   n ,    n   ó lãi    n    n là 3.743.922   n , lãi q á   n là 

5.983.213   n . C n cứ k  ản 5 Điề  466 B  l    Dân s ,   i   n  xé  xử c ấp 

n  n  ê  cầ  củ    ân  àn    ươn    i Cổ p ần A về  ê  cầ  ông B thanh toán 

 iền lãi      ín   ến n à  30   án  9 n   2021 là 9.727.135   n ,    n   ó lãi    n  

  n là 3.743.922   n , lãi q á   n là 5.983.213   n  và  iền lãi  ừ n à  01   án  10 

n   2021  ến k i    n    án x n  nợ,   e  lãi s ấ   ã   ỏ      n    n   ợp   n   ín 

dụn   ã ký kế . 

[6]   ư v  , ông B p ải có n  ĩ  vụ    n    án c     ân  àn    ươn    i 

Cổ p ần A số  iền  ốc và lãi      ín   ến n à  30   án  9 n   2021 là 39.727.135 

  n , (   n   ó nợ  ốc 30.000.000   n , lãi    n    n 3.743.922   n , lãi q á   n 

5.983.213   n ) và  iền lãi  ừ n à  01   án  10 n   2021  ến k i    n    án x n  

nợ,   e  lãi s ấ   ã   ỏ      n    n   ợp   n   ín dụn   ã ký kế . 

[7]  ề án p í sơ   ẩ  dân s  có  iá n  c , ông B p ải c    5% củ  số  iền 

39.727.135   n  là 1.986.357   n  và n p   i C i cục   i  àn  án dân s     ện  . 
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  ân  àn    ươn    i Cổ p ần A k  n  p ải c    án phí,   ân  àn    ươn    i 

Cổ p ần A  ã n p số  iền 896.000   n   iền     ứn  án p í   e  Biên l i         

ứn  án p í số 0000597 ngày 01 tháng 6 n   2021 củ  C i cục   i  àn  án dân s  

   ện  ĩn  Lợi,  ược   àn l i   i C i cục   i  àn  án dân s     ện  ĩn  Lợi. 

[8]  ừ n ữn  p ân  íc    ên,   i   n  xé  xử c ấp n  n lời  ề n    củ    i 

diện  iện kiể  sá  n ân dân    ện  ĩn  Lợi   i p iên  ò . 

V   á   ẽ t ê ;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 C n cứ k  ản 3 Điề  26,  iể    k  ản 1 Điề  35,  iể    k  ản 1 Điề  39, 

k  ản 1 Điề  147, k  ản 2 Điề  227, k  ản 1 và k  ản 3 Điề  228 củ  B  l     ố 

 ụn  dân s ; các Điề  463, 466, 468 củ  B  l    Dân s ; k  ản 1 và k  ản 2 Điề  91 

L    các  ổ c ức  ín dụn  n   2010;  iể  b k  ản 1 Điề  24, k  ản 2 Điề  26 củ  

     q  ế  số 326/2016/ B  Q  n à  30   án  12 n   2016 củ  Ủ  b n   ườn  

vụ Q ốc   i q     n  về  ức    ,  i n,  iả ,    , n p, q ản lý và sử dụn  án p í 

và lệ p í  ò  án,    ên xử: 

 1. C ấp n  n   àn b   ê  cầ  k ởi kiện củ    ân  àn    ươn    i Cổ p ần 

A  ối với  n  B về    n  c ấp  ợp   n   ín dụn . 

 2. B  c  n  B p ải có n  ĩ  vụ    n    án c     ân  àn    ươn    i Cổ 

p ần A (do   ân  àn    ươn    i Cổ p ần A, C i n án  B c Liê  n  n   e   ợp 

  n   ã ký kế ) số  iền  ốc và lãi      ín   ến n à  30   án  9 n   2021 là 

39.727.135   n  (B   ươi c ín   iệ  bả         i  ươi bả  n  ìn          b   ươi 

l     n ),    n   ó  iền  ốc 30.000.000   n  (B   ươi   iệ    n ),  iền lãi trong 

  n 3.743.922   ng (B    iệ  bả       bốn  ươi b  n  ìn c ín        i  ươi   i 

  n ),  iền lãi q á   n 5.983.213   n  (      iệ  c ín       á   ươi b  n  ìn   i 

      ười b    n ).  

3. Kể  ừ n à  01 tháng 10 n   2021, ông B còn p ải    n    án  iền lãi q á 

  n củ  số  iền nợ  ốc c ư     n    án c     ân  àn    ươn    i Cổ p ần A (do 

  ân  àn    ươn    i Cổ p ần A, C i n án  B c Liê  n  n   e   ợp   n   ã ký 

kế ),   e   ức lãi s ấ   à các bên  ã   ỏ      n  ến k i    n    án x n  nợ. 

  ườn   ợp    n   ợp   n   ín dụn , các bên có   ỏ      n về việc  iề  c ỉn  lãi 

s ấ  c   v     e   ừn    ời kỳ củ    ân  àn    ươn    i Cổ p ần A   ì lãi s ấ  

mà ông B p ải  iếp  ục    n    án c     ân  àn    ươn    i Cổ p ần A theo 

q  ế    n  củ   ò  án cũn  sẽ  ược  iề  c ỉn  c   p ù  ợp với s   iề  c ỉn  lãi 

s ấ  củ    ân  àn    ươn    i Cổ p ần A. 

4.  ề án p í sơ   ẩ  dân s  có  iá n  c : Ông B p ải c    số  iền 1.986.357 

  n  (M     iệ  c ín       á   ươi sá  n  ìn b       n    ươi bả    n ) và n p 

  i C i cục   i  àn  án dân s     ện  ĩn  Lợi,  ỉn  B c Liê .   ân  àn    ươn  

  i Cổ p ần A k  n  p ải c    án p í,   ân  àn    ươn    i Cổ p ần A  ã n p số 

tiền 896.000   n  ( á       c ín  ươi sá  n  ìn   n )  iền     ứn  án p í   e  

Biên l i         ứn  án p í số 0000597 ngày 01 tháng 6 n   2021 củ  C i cục   i 
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 àn  án dân s     ện  ĩn  Lợi,  ược   àn l i   i C i cục   i  àn  án dân s     ện 

 ĩn  Lợi,  ỉn  B c Liê . 

5.   ườn   ợp bản án  ược   i  àn    e  q y   n    i Điề  2 L      i  àn  

án dân s    ì n ười  ược   i  àn  án dân s , n ười p ải   i  àn  án dân s  có 

q  ền   ỏ      n   i  àn  án, q  ền  ê  cầ    i  àn  án,    n   ện   i  àn  án 

  ặc b  cưỡn  c ế   i  àn  án   e  q y   n    i các Điề  6, 7, 7 , 9 L      i  àn  

án dân s ;   ời  iệ    i  àn  án  ược    c  iện   e  q y   n    i Điề  30 L      i 

 àn  án dân s . 

6. Các  ươn  s  vắn   ặ   ược q  ền k án  cá  bản án    n    ời   n 15 

( ười l  ) n à  kể  ừ n à  n  n  ược bản án   ặc bản án  ược niê   ế .  

 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

-  A D  ỉn  B c Liê ;     

-  K  D    ện  ĩnh Lợi; 

- Chi cục   AD     ện  ĩnh Lợi;   

- Các  ươn  s ; 

- Lư     sơ.                                                                                   

 

                                                                                                         Ngô Trang Th o 


